
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 69 TT1 ngõ 537 Bát Khối, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

01/12/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GREEN KTD

0110197704

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
GREEN KTD
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0869779559
Email:

Fax:
Website:
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5.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1TRẦN 
QUANG 
THƯỜNG

Việt 
Nam

Thôn Cậy Sơn 1, Xã 
Hoành Sơn, Thị xã 
Kinh Môn, Tỉnh Hải 
Dương, Việt Nam

2.500.000.000 50,000 030090023630

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế

4649

2. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế 

4659

3. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa
Chi tiết: Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa; 
Hoạt động của các phòng khám nha khoa.

8620(Chính)

4. Hoạt động y tế dự phòng 8691

5. Hoạt động của hệ thống cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng 8692

6. Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu 8699

7. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)

9610

8. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

9. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng
Chi tiết: Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa; sản xuất 
dụng cụ chỉnh hình, phục hồi chức năng; Sản xuất bông gòn, 
băng thun, gạc y tế, khẩu trang y tế, que đè lưỡi (không hoạt 
động tại trụ sở)

3250

10. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học
Chi tiết: Hoạt động sửa chữa máy móc, thiết bị y tế và thiết bị 
chẩn đoán bệnh có màn hình hiển thị, thiết bị đo lường và xét 
nghiệm, thiết bị phòng thí nghiệm, thiết bị ra đa hoặc định vị 
vật dưới nước bằng âm hoặc siêu âm được phân vào nhóm

3313

11. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế 
trong các cửa hàng chuyên doanh.

4772

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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2 CÙ ANH 
DŨNG

Việt 
Nam

Thôn Nhân Vũ, Xã 
Nguyễn Trãi, Huyện 
Ân Thi, Tỉnh Hưng 
Yên, Việt Nam

2.500.000.000 50,000 033095010236

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       033095010236
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Nhân Vũ, Xã Nguyễn Trãi, Huyện Ân Thi, Tỉnh Hưng Yên, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Số nhà 69 TT1 ngõ 537 Bát Khối, Phường Thạch Bàn, Quận Long 
Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   CÙ ANH DŨNG Nam

04/10/1995 Kinh Việt Nam

03/07/2021 Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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